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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình phát triển thương mại, 

du lịch, dịch vụ phục vụ khu công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010

Căn cứ Công văn số 2309/UBND-TH ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc báo cáo kết quả 2 năm rưỡi thực hiện 12 Chương trình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Công văn số 671/SKH-ĐT-TH ngày 14/4/2008 của Sở Kế hoạch - Đầu tư về việc báo cáo kết quả 2 năm rưỡi thực hiện 12 Chương trình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006-2010;

Sở Công Thương Đồng Nai báo cáo kết quả sau 2 năm rưỡi thực hiện Chương trình phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ phục vụ khu công nghiệp giai đoạn 2006-2010 được ban hành kèm theo Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:
Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG HAI NĂM RƯỠI
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
Hoạt động thương mại, dịch vụ Đồng Nai diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước đang trên đà tăng trưởng cao, tuy nhiên sự bất ổn về chính trị, kinh tế của thế giới, thiên tai và dịch bệnh nhiều nơi đã làm cho giá cả nhiều mặt hàng hàng quan trọng như xăng dầu, phân bón, xi măng, sắt thép, lương thực thực phẩm… tăng giá ở mức cao, ảnh hướng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.
Với sự nỗ lực của toàn ngành, sự quan tâm chỉ đạo điều hành có hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kinh tế Đồng Nai tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ Đồng Nai đã và đang có bước phát triển mới cả về lĩnh vực ngành nghề, tốc độ, cơ cấu và thành phần kinh tế. Các ngành dịch vụ thương mại, dịch vụ vận tải, dịch vụ du lịch, dịch vụ bưu chính viễn thông, dich vụ tài chính-ngân hàng, bảo hiểm phát triển khá nhanh. Tuy nhiên, xét về tổng thể, mặc dù các ngành dịch vụ Đồng Nai phát triển khá đa dạng nhưng chưa đồng đều ở các lĩnh vực. Dịch vụ phát triển vẫn còn đang thiên về các ngành truyền thống (dịch vụ thương mại) mà chưa mở rộng, phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao. Tăng trưởng GDP dịch vụ năm 2006 là 14,95%, năm 2007 là 16,5%, 6tháng/2008 là 16,7%; tỷ trọng khu vực dịch vụ từ 29% năm 2005 tăng lên 32% trong 6 tháng đầu năm 2008, đã cơ bản đạt mục tiêu Chương trình đề ra. 
1. Tình hình phát triển thương mại nội địa

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tăng từ 21,9% - 25,29% (riêng dự ước 6 tháng đầu năm 2008 là 30,69%),  vượt mục tiêu Chương trình (tăng từ 20 – 22%/năm). Trong đó, thương mại ngoài ngoài quốc doanh tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao (từ 23 đến 32,93%).
Tổng mức bán lẻ tăng bình quân hai năm 2006-2007 là 22,35%. Trong đó: Thương nghiệp quốc doanh tăng 15,05%; Thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 25,21%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,05%.
Biểu mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và tốc độ tăng trưởng:
	Chỉ tiêu
	TH 2005
	TH 2007
	Ước 6th/2008
	Tăng trưởng

	
	Tổng mức bán lẻ
	Tổng mức bán lẻ
	Tổng mức bán lẻ
	6th/2008
	BQ 2 năm 2006-2007

	
	Tỷ đồng
	Tỷ đồng
	Tỷ đồng
	%
	%

	Tổng số
	17.364,00
	26.421,69
	15.498,71
	30,69
	23,35

	Thương nghiệp quốc doanh
	1.851,04
	2.450,00
	1.319,26
	18,40
	15,05

	Thương nghiệp ngòai quốc doanh
	14.208,96
	22.275,54
	12.991,65
	32,93
	25,21

	Khu vực có vốn ĐTNN
	1.304,00
	1.696,15
	1.187,80
	22,25
	14,05


2. Phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ

- Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại và công tác chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ đã có nhiều chuyển biến, Sở Công Thương đã phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện triển khai các dự án đầu tư xây dựng chợ như: Chợ Biên Hòa, Hoá An, Tân Biên, Long Khánh, Long Thành, Vĩnh Tân…; UBND tỉnh đã thành lập Ban quản lý chương trình phát triển chợ theo Nghị định 02 của Chính phủ, đồng thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ, Sở Công Thương đã phối hợp UBND các huyện thẩm định phê duyệt đề án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ và 12 chợ đã thực hiện chuyển đổi mô hình từ Ban quản lý chợ sang doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh quản lý chợ. Đi đôi với chuyển đổi mô hình chợ, UBND các huyện đã giải toả được 06 tụ điểm chợ cóc, chợ tạm, lập lại an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, cải thiện môi trường xã hội, điển hình như tụ điểm chợ rau đêm khu vực chợ Sặt (Hố Nai), các tụ điểm chợ tạm ven các tuyến quốc lộ và xung quanh các KCN.
Thực hiện Quy hoạch phát triển chợ, các địa phương đã tích cực triển khai cải tạo nâng cấp và xây dựng mạng lưới chợ theo quy hoạch. Trên toàn địa bàn hiện có 187 chợ đang hoạt động, từ 2006 đến nay đã xây dựng mới được 13 chợ, tháo dỡ xây dựng lại 1 chợ, sửa chữa nâng cấp 8 chợ, dời qua vị trí mới 1 chợ, giải tỏa trắng 8 chợ. Việc xóa chợ cóc chợ tạm, lấn chiếm vỉ hè tuy đã được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện, nhưng chưa đạt mục tiêu Chương trìmnh đề ra (chi tiết tình hình phát triển mạng lưới chợ giai đoạn từ 2006 đến 6/2008 xem biểu số 2).
- Về đầu tư phát triển siêu thị, trên toàn địa bàn hiện có 9 siêu thị đang hoạt động, trong đó 8 siêu thị tại TP.Biên Hòa, 1 siêu thị tại Trảng Bom. Từ 2006 đến nay đã có 4 siêu thị mới được đưa vào hoạt động như siêu thị Điện máy chợ lớn, Coop-Mart Biên Hòa, Vinatex... góp phần thay đổi nhanh chóng bộ mặt đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng văn minh hiện đại (biểu số 3)
Tình hình triển khai một số dự án trung tâm thương mại, siêu thị như sau:

+ Siêu thị Coop Mart Biên Hòa đã hoạt động từ 07/7/2007.
+ Trung tâm thương mại - siêu thị kết hợp chợ truyền thống Tân Hiệp: đang lập kế hoạch di dời chợ cũ sang chợ tạm.

+ Trung tâm thương mại Long Khánh, Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp: đang hoàn chỉnh các thủ tục về đất đai.
+ Trung tâm thương mại Hiệp Phước: đang triển khai xây dựng.
+ Trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng Biên Hùng đang giới thiệu địa điểm.

+ Trung tâm thương mại Long Thành do LHHTX công nông nghiệp làm chủ đầu tư, hiện đang triển khai thực hiện.

+ Trung tâm Thương mại - Nhà phố mũi tàu (huyện Long Thành): đã thống nhất các ngành không đưa vào quy hoạch trung tâm thương mại giai đoạn 2006-2010, nên chưa triển khai thực hiện.

- Hệ thống mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, nhìn chung đã đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng kể cả các xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn. Tính đến nay trên địa bàn đã có 324 trạm xăng dầu, trong 2 năm rưởi qua đã tăng thêm được 40 trạm xăng dầu, trong đó có 17 điểm kinh doanh doanh xăng dầu được quy hoạch bổ sung.
Biểu tình hình phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn như sau:
	S
T
T
	ĐỊA BÀN
	Đang 
họat động đến 6/2008
	KH 
2006-2010 (đầu tư mới)
	KH 2006-2008
	Ghi chú
(QH bổ sung) 
2006-2008

	
	
	
	
	KH 
(đầu tư mới)
	TH
(đầu tư mới)
	

	1
	Biên Hòa
	56
	15
	5
	1
	1

	2
	Thống Nhất
	28
	5
	4
	3
	1

	3
	Trảng Bom
	41
	8
	6
	6
	3

	4
	Long Thành
	46
	21
	11
	5
	4

	5
	Định Quán
	20
	13
	4
	1
	1

	6
	Cẩm Mỹ
	22
	7
	7
	4
	4

	7
	Vĩnh Cửu
	19
	16
	4
	3
	0

	8
	Tân Phú
	15
	15
	7
	4
	1

	9
	Nhơn Trạch
	22
	15
	7
	6
	1

	10
	Xuân Lộc
	32
	12
	7
	3
	1

	11
	Long Khánh
	23
	9
	5
	4
	0

	 
	Cộng
	324
	136
	67
	40
	17


3. Về tình hình phát triển thương nhân
- Số lượng doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, hộ kinh doanh cá thể tăng khá nhanh qua các năm, tính đến tháng 7/2007, toàn tỉnh có 4.177 doanh nghiệp, trong đó khoảng 2.926 doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH và hơn 96.322 hộ kinh doanh cá thể, trong đó tham gia hoạt động kinh doanh lĩnh vực thương nghiệp, nhà hàng, khách sạn, du lịch khoảng 67.151 hộ.

Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và lực lượng lao động hoạt động trong các cơ sở (phân theo lĩnh vực, ngành nghề) như sau :

	Tên ngành
	Số cơ sở
	Số lao động

	
	Tổng số
	Tỉ trọng
	Tổng số
	Tỉ trọng

	A. Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	4.177
	100,00
	463.023
	100,00

	Ngành CN
	1.358
	32,51
	326.012
	70,41

	Ngành XD
	423
	10,13
	62.241
	13,44

	Ngành VT
	207
	4,96
	18.049
	3,90

	Thương nghiệp, Ksạn, nhà hàng, dịch vụ
	1.649
	39,48
	22.504
	4,86

	Khác
	540
	12,93
	34.217
	7,39

	B. Hộ cá thể
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	96.322
	100,00
	162.003
	100,00

	Ngành CN
	9.626
	9,99
	31.744
	19,59

	Ngành XD
	114
	0,12
	786
	0,49

	Ngành VT
	4.114
	4,27
	6.714
	4,14

	Thương nghiệp, Ksạn, nhà hàng, dịch vụ
	67.151
	69,72
	100.150
	61,82

	Khác
	15.317
	15,90
	22.609
	13,96


Qua biểu biểu trên cho thấy số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 39,48%, nhưng chỉ thu hút 4,86% tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp.
Số lượng hộ cá thể kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 69,72% tổng số hộ kinh doanh, thu hút 61,82% lực lượng lao động. 
Doanh nghiệp và hộ cá thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại, nhà hàng, khách sạn chiếm khoảng 68,46% số cơ sở, thu hút 19,62% tổng số lao động.
- Về tình hình phát triển hợp tác xã thương mại - dịch vụ, đến nay trên toàn tỉnh có 1 Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, 31 HTX kinh doanh thương mại, dịch vụ, trong đó có 15 HTX kinh doanh thương mại thuần tuý, 7 HTX được thành lập mới để nhận quản lý, khai thác, kinh doanh chợ và 9 HTX hoạt động ở ngành nghề khác bổ sung lĩnh vực hoạt động để công tác quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Riêng từ năm 2006 đến nay đã có 8 HTX được thành lập.
Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, doanh thu của các HTX trên địa bàn như sau: 
	STT
	HTX
	Dthu
 2005
	2007
	 6T/2008
	Tăng trưởng (%)

	
	
	
	Tổng Dthu
	Bán lẻ
	Tổng Dthu
	Bán lẻ
	6T/2008
	BQ 2 năm 
2006-2007

	1
	HTX TMDV Long Biên
	26.973
	24.845,00
	12.733,00
	14.113,00
	8.064,00
	12,54
	-4,03

	2
	HTX TMDV Thanh Bình
	1.092
	1.237,00
	1.198,00
	540,00
	540,00
	-12,34
	6,43

	3
	HTX TMDV Vinh Quang
	4.174
	7.564,00
	7.092,00
	3.674,00
	3.410,00
	9,48
	34,62

	4
	HTX TMDV Tân Biên
	7.180
	5.482,00
	4.786,00
	3.053,20
	2.984,00
	12,75
	-12,62

	5
	HTX TMDV Long Thành
	642
	800
	185
	350,00
	99,50
	-14,84
	11,63

	6
	HTX TMDV Long Khánh
	114
	120
	0
	64,00
	0,00
	6,67
	2,60

	7
	HTX TMDV Tân Phú
	13.529
	8.504,00
	7.110,00
	353,00
	241,00
	-90,16
	-20,72

	8
	HTX TMDV Minh Hòa
	294
	0
	0
	0
	0
	
	-100,00

	9
	HTX TMDV Tân Mỹ
	177
	234
	0
	139,00
	0,00
	13,93
	14,98

	10
	HTX TMDV Lam Sơn
	157
	144
	44
	84,10
	24,40
	27,42
	-4,23

	11
	HTX TMDV Xuân Tân
	135
	113
	0
	75,00
	0,00
	31,58
	-8,51

	12
	HTX Tân Long
	428,7
	724
	0
	384,94
	0,00
	6,04
	29,95

	13
	HTX TMDV Bình Đa
	512
	0
	0
	0
	0
	
	-100,00

	14
	HTX Thanh niên
	0
	708,5
	0
	383,88
	0,00
	11,27
	

	15
	HTX 26/3
	0
	0
	0
	76,00
	0,00
	23,02
	

	 
	Tổng
	55.407,70
	50.475,50
	33.148,00
	23.290,12
	15.362,90
	-4,13
	-4,55


Ước tổng doanh thu của các HTX TMDV đạt 125.222 triệu đồng, trong đó doanh thu bán lẻ chiếm 68,20%. Trong 6 tháng đầu năm 2008 đạt 23.290 triệu đồng giảm 4,13% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân 2 năm giảm 4,55%/năm, trong đó có một HTX tạm ngưng hoạt động, một HTX không kinh doanh xăng dầu nữa, do vậy doanh thu chung bị giảm.
3. Hoạt động xuất nhập khẩu
a) Xuất khẩu
Mục tiêu xuất khẩu giai đọan 2006-2010 trên địa bàn tăng trưởng bình quân 20-22%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2010 đạt 8 đến 10 tỷ USD, các doanh nghiệp địa phương đạt mức xấp xỉ 400 triệu USD; trong đó thành phố Biên Hòa là địa bàn xuất khẩu lớn, đạt khoảng trên 5 tỷ USD, chiếm trên 60% kim ngạch xuất khẩu cả tỉnh.
Kết quả sau hai năm rưỡi đã đạt được như sau:
- Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 10.506 triệu USD; tốc độ tăng trưởng bình quân 2 năm 2006-2007 là 31,08%, 6 tháng đầu năm 2008 tăng  25,47%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VIII đã đề ra (Mục tiêu Nghị quyết là 20 - 22%). 
Tình hình thực hiện kim ngạch xuất khẩu như sau:
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	TH 2005
	TH 2007
	Ước 
6 tháng
 2008
	ƯTH 2,5 NĂM
	Tốc độ phát triển

	
	
	
	
	
	
	
	UTH 
6th/2008
(%)
	BQ 2 năm 2006-2007 (%)

	 A 
	 Giá trị 
	 1000 USD 
	3,185,957 
	5,474,466 
	3,066,500 
	10,506,117 
	125.47
	   31.08 

	 
	 DN trung ương 
	 " 
	     82,405 
	   138,483 
	     65,300 
	     257,005 
	  124.82 
	   29.63 

	 
	 DN địa phương 
	 " 
	   195,495 
	   312,716 
	   154,900 
	     594,895 
	  122.77 
	   26.48 

	 
	 DN đầu tư nước ngoài 
	 " 
	2,908,057 
	5,023,267 
	2,846,300 
	  9,654,217 
	  125.59 
	   31.43 

	 B. 
	 Cơ cấu 
	 % 
	          100 
	          100 
	          100 
	            100 
	 
	 

	 
	 DN trung ương 
	 " 
	2.59
	2.53
	2.13
	2.45
	 
	 

	 
	 DN địa phương 
	 " 
	6.14
	5.71
	5.05
	5.66
	 
	 

	 
	 DN đầu tư nước ngoài 
	 " 
	91.28
	91.76
	92.82
	91.89
	 
	 


- Các thành phần kinh tế đều đạt có tốc độ tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu của các thành phần kinh tế trong 2,5 năm qua như: 
+ Khu vực doanh nghiệp TW: kim ngạch xuất khẩu đạt 257 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,45%, tốc độ tăng bình quân 2006-2007 là 29,63%, riêng 6 tháng đầu năm 2008 tăng 24,82% so với cùng kỳ.

+ Khu vực doanh nghiệp địa phương: kim ngạch xuất khẩu đạt 594,89 triệu USD, chiếm tỷ trọng 5,66%, tốc độ tăng trưởng bình quân 2006-2007 là 26,48%, riêng 6 tháng đầu năm 2008 tăng 22,77%  so với cùng kỳ. 
+ Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: kim ngạch xuất khẩu đạt 9.654,21 triệu USD, chiếm tỷ trọng 91,89%, tốc độ tăng trưởng bình quân 2006-2007 là 31,43%, riêng 6 tháng đầu năm 2008 tăng 25,59% so với cùng kỳ.

- Thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp địa phương:
+ Thị trường EU: đạt 267,298 triệu USD, tăng bình quân 2 năm 2006-2007 là 52,24%; 
+ Thị trường ASEAN: đạt 14,524 triệu USD, tăng 202,48%; 
+ Thị trường Hoa Kỳ: đạt 120,858 triệu, tăng 42,86%; 
+ Thị trường Nhật Bản: đạt 40,146 triệu USD, tốc độ phát triển bình quân 2 năm 2006-2007 giảm 13,65%; 
+ Thị trường Trung Quốc: đạt 13,616 triệu USD, tăng 51,77%.
Nhìn chung kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp địa phương tập trung chủ yếu ở thị trường Châu Âu, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 287,521 triệu USD (trong đó Anh: 65,408 triệu USD; Đức: 59,703 triệu USD; Bỉ: 36,592 triệu USD và Tây Ban Nha : 31,496 triệu USD); tiếp theo là thị trường Châu Mỹ, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 138,218 triệu USD (trong đó Hoa Kỳ: 120,858 triệu USD; Canada: 11,185 triệu USD và Mexico: 4,507 triệu USD); và thị trường Châu Á, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 90,538 triệu USD (trong đó Nhật : 40,146 triệu USD; Trung Quốc: 13,616 triệu USD; Đài loan: 9,273 triệu USD và Hàn Quốc: 8,576 triệu USD).
Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp địa phương vào các thị trường nước ngoài cũng có phần khởi sắc hơn, mở rộng thêm thị trường mới như Nicaragua, Lybya.
b) Nhập khẩu
Mục tiêu nhập khẩu giai đọan 2006-2010 phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng bình quân ở mức 16-17% năm, đạt kim ngạch nhập khẩu xấp xỉ 9 tỷ USD vào năm 2010.
Tình hình thực hiện kim ngạch nhập khẩu sau hai năm rưỡi như sau:
- Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 13.200 triệu USD; tốc độ tăng bình quân năm 2006-2007 là 23%, dự kiến 6 tháng đầu năm 2008 là 36,4%. 
Biểu kim ngạch nhập khẩu:

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	TH 2005
	TH 2007
	Ước 
6 tháng
 2008
	ƯTH 2,5 NĂM
	Tốc độ phát triển

	
	
	
	
	
	
	
	UTH 
6th/2008
 (%)
	BQ 2 năm 2006-2007 (%)

	 A 
	 Giá trị 
	 1000 USD 
	4,183,362 
	6,328,883 
	4,018,500 
	13,200,980 
	   136.40 
	   23.00 

	 
	 DN trung ương 
	 " 
	     57,582 
	     72,974 
	     39,100 
	     159,482 
	  121.95 
	   12.57 

	 
	 DN địa phương 
	 " 
	   118,718 
	   142,192 
	     57,925 
	     302,143 
	  122.71 
	     9.44 

	 
	 DN đầu tư nước ngoài 
	 " 
	4,007,062 
	6,113,717 
	3,921,450 
	12,739,330 
	  136.79 
	   23.52 

	 B 
	 Cơ cấu 
	 % 
	          100 
	          100 
	          100 
	            100 
	 
	 

	 
	 DN trung ương 
	 " 
	1.38
	1.15
	0.97
	1.21
	 
	 

	 
	 DN địa phương 
	 " 
	2.84
	2.25
	1.44
	2.29
	 
	 

	 
	 DN đầu tư nước ngoài 
	 " 
	95.79
	96.60
	97.58
	96.50
	 
	 


Kim ngạch các thành phần kinh tế như sau:
+ Khu vực doanh nghiệp TW: 159,48 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1.21%, bình quân 2006-2007 tăng 12,57%, riêng 6 tháng 2008 so với cùng kỳ tăng 21,92%. 
+ Khu vực doanh nghiệp địa phương: 302,143 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,29%, bình quân năm 2006-2007 tăng 9,44%, riêng 6 tháng đầu 2008 tăng 22,71%. 
+ Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: 12.739,33 triệu USD, chiếm tỷ trọng 96,5%, bình quân 2 năm 2006-2007 tăng 23,52%, dự kiến 6 tháng đầu năm 2008 tăng 36,79%.
- Nhập khẩu của các doanh nghiệp địa phương chủ yếu là hóa chất công nghiệp, nguyên phụ liệu cho sản xuất, phân bón. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu  nguyên phụ liệu cho sản xuất đạt khoảng 111 triệu USD; sản lượng phân bón nhập khẩu đạt khoảng 174,87 ngàn tấn.
4. Tình hình hoạt động du lịch

Trong hai năm rưỡi thực hiện tổng lượt khách và doanh thu du lịch đều tăng và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.
Ước tổng lượt khách trong hai năm rưỡi đạt khoảng 2,844 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch trong hai năm rưỡi đạt 519.701 triệu đồng.
Biểu tổng hợp tình hình phát triển du lịch như sau:

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	TH 2005
	TH 2007
	Ước 6th/2008
	Tăng trưởng (%)

	
	
	
	
	
	6th/2008
	BQ 2 năm 2006-2007

	1/ Tổng lượt khách
	Lượt
	552.636
	1.100.769
	883.235
	51,51
	41,13

	 -Khách lưu trú
	"
	118.916
	546.295
	442.980
	38,07
	114,34

	Trong đó: Khách Quốc tế
	"
	10.039
	17.078
	16.650
	56,00
	30,43

	 - Khách tham quan
	"
	399.156
	443.639
	412.760
	75,79
	5,42

	 -Khách lữ hành
	"
	34.564
	110.835
	27.495
	0,67
	79,07

	Trong đó: Khách Quốc tế
	"
	9.156
	1.250
	2.123
	31,29
	-63,05

	2/ Tổng doanh thu du lịch
	Tr. Đồng
	101.365
	210.045,66
	140.561
	43,14
	43,95

	 -Lữ hành
	"
	4.455
	13.610,76
	8.643
	33,95
	74,78

	 -Lưu trú
	"
	16.379
	69.863,37
	54.039
	57,52
	106,53

	 -Nhà hàng
	"
	41.678
	74.661,77
	47.485
	37,46
	33,84

	 -Khác
	"
	38.852
	51.909,76
	30.395
	32,73
	15,59


- Tốc độ tăng lượt khách bình quân trong 2 năm 2006-2007 đạt 41,13%/năm, dự ước 6 tháng đầu năm 2008 đạt khoảng 883.235 lượt khách, tăng 51,51% so cùng kỳ (mục tiêu Chương trình là tăng 22,6%). Trong đó:

+ Khách lưu trú đạt 1,336 triệu lượt khách, tốc độ tăng bình quân 2 năm 2006-2007 đạt khoảng 114,34% (dự ước 6 tháng đầu năm 2008 đạt 442.980 lượt khách, tăng 38,07% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế tăng bình quân 30,43%/năm (riêng 6 tháng đầu năm 2008 tăng 56% so với cùng kỳ đạt 16.650 lượt khách)
+ Khách tham quan ước đạt 1,300 triệu lượt khách, tốc độ tăng bình quân 2 năm 2006-2007 đạt khoảng 5,42%/năm (dự ước 6 tháng đầu năm 2008 đạt 412.760 lượt khách, tăng 75,79% so với cùng kỳ)
+ Khách lữ hành ước đạt 208.106 lượt khách, tốc độ tăng bình quân 2 năm 2006-2007 đạt khoảng 79,074% (dự ước 6 tháng đầu năm 2008 đạt 27.495 lượt khách, tăng 0,67% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế lại giảm bình quân 63,05%/năm (riêng 6 tháng đầu năm 2008 tăng 31,29% so với cùng kỳ đạt 2.123 lượt khách)
- Tốc độ tổng doanh thu du lịch tăng bình quân trong 2 năm 2006-2007 đạt 43,97%/năm, dự ước 6 tháng đầu năm 2008 đạt khoảng 140.561 triệu đồng, tăng 43,14% so với cùng kỳ (mục tiêu chương trình là tăng 16,6%). Trong đó:
+ Doanh thu phục vụ khách lữ hành đạt 30.272 triệu đồng, tốc độ tăng bình quân 2 năm 2006-2007 đạt 74,78%/năm (dự ước 6 tháng đầu năm 2008 đạt khoảng 8.643 triệu đồng, tăng 33,95%  so với cùng kỳ).
+ Doanh thu phục vụ khách lưu trú đạt 169.865 triệu đồng, tốc độ tăng bình quân 2 năm 2006-2007 đạt 106,53%/năm (dự ước 6 tháng đầu năm 2008 đạt khoảng 54.039 triệu đồng, tăng 57,52%  so với cùng kỳ).

+ Doanh thu nhà hàng đạt 179.309 triệu đồng, tốc độ tăng bình quân 2 năm 2006-2007 đạt 33,84%/năm (dự ước 6 tháng đầu năm 2008 đạt khoảng 47.485 triệu đồng, tăng 37,46%  so với cùng kỳ).

- Hoạt động lưu trú ổn định, số lượng các hộ cá thể, doanh nghiệp kinh doanh lưu trú ngày càng tăng, nhưng đa số chất lượng dịch vụ tại các nhà nghỉ, khách sạn hiện nay chưa đạt tiêu chuẩn tối thiểu theo qui định của Tổng cục Du lịch; giá thuê buồng thay đổi theo yêu cầu của từng đối tượng khách.

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 1 khách sạn 3 sao, 2 khách sạn 2 sao, 3 khách sạn 1 sao và 10 cơ sở lưu trú đạt chuẩn cơ sở lưu trú du lịch và 198 cơ sở lưu trú chưa được thẩm định và công nhận hạng sao. Ngày 05/10/2007, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Vĩnh Tường lập thủ tục chuyển đổi toàn bộ cao ốc 16 tầng (đã xây dựng) tại phường Tân Mai, TP.Biên Hòa, từ mục tiêu khu căn hộ cao cấp và dịch vụ thương mại thành khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, khoảng 250 phòng với các dịch vụ cao cấp theo qui định tiêu chuẩn khách sạn 4 sao (khách sạn 4 sao đầu tiên của Đồng Nai).

- Hoạt động lữ hành (chủ yếu là lữ hành nội địa), ngày càng có nhiều công ty mới thành lập. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 43 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành (trong đó có chi nhánh Công ty du lịch và Tiếp thị GTVT Vietravel - một đơn vị hoạt động lữ hành có thương hiệu, được khách hàng tin tưởng), do đó từng bước đã đáp ứng được nhu cầu  tham quan du lịch trong và ngoài nước của người  người dân trong Tỉnh.
- Về tình hình thực hiện các dự án phát triển du lịch, đến nay đã có 21 dự án triển khai thực hiện, trong đó đã có 04 dự án đã đưa vào hoạt động; 02 dự án đã có quyết định thu hồi; 02dự án chưa triển khai. Tình hình triển khai các dự án cụ thể như sau:
+ Trang trại vườn xoài và du lịch sinh thái tại xã Tam An, huyện Long Thành, diện tích 15 ha, đã đưa vào hoạt động

+ Khu du lịch sinh thái và nuôi thả động vật hoang dã tại xã Bình Minh, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, diện tích 60 ha, hiện đang hoạt động.

+ Khu vui chơi giải trí thể thao Long Kim tại Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, diện tích  19000m2, hiện đang triển khai hoạt động.

+ Kinh doanh khách sạn tại P.Long Bình, Tp.Biên Hòa (khách sạn Hà Trinh), đang hoạt động.

+ Khu đô thị và du lịch tại Cù lao Ông Cồn, huyện Nhơn Trạch, diện tích  550 ha, hiện đang xây dựng.
+ Khu du lịch sinh thái tại xã Bắc Sơn, Bình Minh, huyện Trảng Bom, diện tích 105 ha, đang bồi thường và xây dựng từng phần

+ Khu nhà vườn sinh thái tại xã Long Hưng, huyện Long Thành đang triển khai thực hiện

+ Đầu tư dự án khu du lịch sinh thái cù lao Ba Xê, diện tích 19 ha, tại P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, hiện đang quy hoạch và lập thủ tục đầu tư.

+ Khu du lịch Suối Mơ tại xã Trà Cổ, huyện Định Quán, diện tích 2-3 ha, hiện chưa triển khai xây dựng vì còn một số hộ khiếu nại kéo dài.

+ Khu nhà hàng khách sạn tại P.Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa, diện tích 1,5 ha, chưa triển khai thực hiện.

+ Đầu tư khu du lịch vui chơi giải trí tại Xã Tam Phước, huyện Long Thành, diện tích 50ha, đã lập quy hoạch chi tiết và đang triển khai bồi thường.

+ Đầu tư khu du lịch sinh thái tại xã Long Tân - Phú Hội, huyện Nhơn, diện tích 250ha, đang triển khai bồi thường.
+ Mở rộng câu lạc bộ golf Long Thành tại Xã Phước Tân, huyện Long Thành, diện tích 140 ha, đang triển khai bồi thường và lập thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.

+ Khu nhà ở cao cấp cho thuê kết hợp phát triển du lịch tại P.Tân Vạn, Tp.Biên Hòa, diện tích 20 ha, đang lập dự án đầu tư

+ Dự án mở rông khu du lịch Bửu Long: UBND tỉnh có công văn số 3158/UBND-KT ngày 03/5/2007 về việc đầu tư, phát triển khu du lịch Bửu Long. Trong đó, tỉnh giao Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai làm chủ dự án. Tổng Công ty đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết.
+ Dự án khách sạn tiêu chuẩn 5 sao liên doanh giữa Malaysia và công ty D2D đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.
+ Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nuôi bảo tồn động vật hoang dã phục vụ du lịch tại xã An Hòa, huyện Long Thành (Lâm trại Sơn Tiên), diện tích 250 ha, đang gặp khó khăn về đền bù, giải tỏa

+ Mở rộng khách sạn Hòa Bình tại P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, diện tích 2739m2, đang gặp khó khăn về bồi thường, giải tỏa.

+ Khu du lịch sinh thái Lưu truyền tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, diện tích 40 ha, hiện đã thu hồi quyết định giới thiệu địa điểm.
+ Khu du lịch sinh thái Hương Tràm tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, đã thu hồi quyết định giới thiệu địa điểm đầu tư.

+ Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, trồng rừng, cây công nghiệp và cây ăn trái tại Hồ Đa Tôn, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, không triển khai thực hiện.
+ KDL sinh thái Thác Mai- hồ nước nóng, KDL sinh thái cù lao Hiệp Hòa: đang kêu gọi đầu tư.
+ Các dự án du lịch sinh thái, khách sạn cao cấp khác theo qui hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và TP.Biên Hòa đang trong quá trình kêu gọi đầu tư.

6. Hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch

Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Du lịch Đồng Nai được thành lập từ tháng 4/2006, bước đầu đã có những họat động tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xúc tiến thương mại, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức được 6 hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh cho các doanh nghiệp tham gia quảng bá, mua bán, giới thiệu sản phẩm; đồng thời hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp và tổ chức gian hàng chung của Tỉnh  tham gia hội chợ triển lãm thương mại trong Chương trình xúc tiến TM-DL đã được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm, nhằm quảng bá sản phẩm có uy tín, chất lượng, đặc trưng của Đồng Nai. Thông qua Chương trình được UBND tỉnh duyệt, đã hỗ trợ kinh phí cho 74 lượt doanh nghiệp trên địa bàn tham gia 12 hội chợ triển lãm tại các tỉnh;  tổ chức 2 đoàn tham gia 02 HCTL và kết hợp khảo sát thị trường CHLB Đức.
Hoạt động xúc tiến du lịch trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều tour du lịch mẫu đã được hình thành. Các doanh nghiệp lữ hành của TP. Hồ Chí Minh bước đầu đã mở chi nhánh, văn phòng đại diện tại Đồng Nai. Hiệp hội du lịch Đồng Nai đã được hình thành nhằm từng bước liên kết phát triển du lịch của tỉnh. Ngoài ra Trung tâm đã phối hợp tổ chức 06 hội thảo thương mại cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn, đào đạo trang bị kiến thức cho các doanh nghiệp về luật kinh doanh quốc tế, kỹ năng tiếp thị, thương mại điện tử và các lớp nghiệp vụ về kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng cho các doanh nghiệp.
Về hệ thống thương mại điện tử, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử của Tỉnh giai đoạn 2007-2010. Về dự án sàn giao dịch thương mại điện tử khu vực phía Nam tại thành phố Biên Hòa, giai đoạn đầu đã chuẩn bị hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành bàn giao khu đất tại phương Tân Mai cho Bộ Thương mại để triển khai dự án. Song đến nay đã ngưng triển khai và đã bàn giao lại diện tích đất này cho UBND thành phố Biên Hòa quản lý.
Về dự án Trung tâm Hội chợ, Triển lãm, Hội nghị quốc tế Long Thành, Chính phủ đã có chủ trương giao lại cho Đồng Nai triển khai lập dự án, mời gọi đầu tư. Đến nay đã có nhiều nhà đầu tư tiếp xúc đặt vấn đề việc triển khai dự án.  Việc triển khai dự án sẽ tạo điều kiện cho việc phát triển khu vực thành Trung tâm thương mại tổng hợp có quy mô lớn, hiện đại, tầm cỡ quốc tế với nhiều chức năng như showroom, nơi giao dịch buôn bán, siêu thị bán lẻ, văn phòng cho thuê, nơi cung cấp thông tin thương mại, dịch vụ ngân hàng, khu hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo, khách sạn cao cấp và nơi vui chơi giải trí...
7. Dịch vụ phục vụ khu công nghiệp

Ngày 7/8/2007, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển dịch vụ tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất BCĐ phát triển dịch vụ khu công nghiệp, BCĐ phát triển du lịch, BCĐ thực hiện NQ 12, Ban Quản lý chương trình phát triển chợ đã nhập vào Ban này.
Ngày 13/3/2008 Trưởng Ban chỉ đạo Ban phát triển dịch vụ tỉnh đã ban hành chương trình công tác năm 2008, theo đó các nhóm công việc có liên quan đến ngành nào sẽ do ngành đó chủ trì triển khai thực hiện.
+ Dịch vụ vận tải, xe đưa rước do Sở Giao thông - Vận tải chủ trì triển khai thực hiện.

+ Dịch vụ nhà ở phục vụ các đối tượng tái định cự, người lao động, sinh viên, học sinh do Sở Xây dựng chủ trì triển khai thực hiện.

+ Dịch vụ khám chữa bệnh do Sở Y tế chủ trì triển khai thực hiện.

+ Dịch vụ suất ăn công nghiệp do Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì triển khai thực hiện

+ Các chương trình nâng cao đời sống văn hóa tinh thần vui chơi giải trí, tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng... do Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch chủ trì triển khai thực hiện.

+ Dịch vụ tài chính, ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì triển khai thực hiện.
III. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI
Số lượng các doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại tăng nhanh, nhưng phổ biến qui mô nhỏ, năng lực quản lý hạn chế. Trên địa bàn tỉnh chưa hình thành những đơn vị kinh doanh thương mại đủ mạnh để nhà nước làm công cụ điều tiết, bình ổn giá cả khi thị trường biến động. Do vậy khi có hiện tượng đầu cơ, tăng giá ảo đã lúng túng, khó khăn trong xử lý.
Mạng lưới chợ trên địa bàn qui mô còn nhỏ, hạ tầng còn kém, nhiều chợ chưa có văn phòng làm việc của BQL và lực lượng bảo vệ ban đêm, hệ thống PCCC, thiếu công trình vệ sinh, cấp thoát nước, bãi đậu xe. Việc di dời, giải tỏa đền bù còn nhiều bất cập, sự phối hợp giữa các sở ngành chưa chặt chẽ; 

Việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị chưa đáp ứng yêu cầu. Đầu tư xây dựng chợ và chuyển giao cho HTX, doanh nghiệp quản lý còn chậm, trong quá trình triển khai có nhiều khó khăn vướng mắc như công tác chuẩn bị đầu tư, giải tỏa, di dời. UBND các huyện chưa quan tâm đúng mức trong mời gọi đầu tư và chưa được triển khai quyết liệt, đồng bộ.
Trong chuyển đổi mô hình quản lý chợ, công tác giải toả các chợ tạm chợ cóc kết quả chưa cao, một số vẫn chưa giải quyết dứt điểm... nguyên nhân chủ yếu do các phường xã chư​a kiên quyết trong việc giải toả, lực lượng chốt giữ v.v...nhiều trường hợp đã tái họp trở lại sau khi giải toả và phát sinh tụ điểm mới.
Tiến độ đầu tư hạ tầng, các dự án du lịch còn chậm so với kế hoạch đề ra do liên quan đến công tác đền bù, thiết lập khu tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi, công tác phối hợp giữa các địa phương và các sở, ngành của tỉnh chưa cao. 
Công tác quản lý và giám sát sau cấp phép đối với hoạt động HCTL, khuyến mại và các mặt hàng kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh, công tác vệ sinh ATTP trên địa bàn vẫn còn nhiều bất cập, còn gặp nhiều khó khăn trong kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm. Việc tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp còn chưa đáp ứng được yêu cầu của Tỉnh.

Công tác Xúc tiến thương mại trong hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa, số lượng các doanh nghiệp tham gia và hưởng lợi trực tiếp từ các chương trình XTTM còn ở mức độ khiêm tốn, kinh phí hỗ trợ có hạn. Hoạt động tổ chức Hội chợ, triển lãm, đoàn khảo sát thị trường kết quả chưa cao, chưa tổ chức được nhiều các lớp đào tạo chuyên sâu, đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp. Mặt khác các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến công tác xúc tiến thương mại.

Xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp địa phương chủ yếu ở dạng sơ chế, sản phẩm tinh chế, chế biến còn ít; xuất khẩu sản phẩm gốm tăng trưởng chậm và tỷ trọng ngày càng giảm trong nhóm hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đầy đủ; chưa quan tâm tham dự. Công tác phối hợp, cung cấp thông tin giữa các thành viên Ban hợp tác kinh tế quốc tế chưa kịp thời, đầy đủ; chất lượng báo cáo nhìn chung thấp, chủ yếu tập trung vào việc nêu kết quả đầu việc thực hiện, chưa nêu được các khó khăn, vướng mắc, đánh giá hiệu quả công tác cũng như việc đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả họat động của các Ban chỉ đạo.
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG 

HAI NĂM RƯỠI CÒN LẠI CỦA CHƯƠNG TRÌNH 2006-2010
I. TÌNH HÌNH CHUNG
Năm 2008 là năm thứ ba, năm bản lề thực hiện Nghị quyết VIII,  Đồng Nai phải hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế xã hội của kế hoạch 5 năm (2006 - 2010). Sở Công Thương Đồng Nai (đi vào hoạt động từ 01/04/2008 trên cơ sở hợp nhất hai Sở Công nghiệp và Sở Thương mại - Du lịch) đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương, của Tỉnh uỷ, HĐND - UBND tỉnh Đồng Nai và sự hợp tác chặt chẽ của các địa phương, các Sở, Ngành của tỉnh, đó là những yếu tố quan trọng, thuận lợi cho việc phát huy tiềm năng thương mại, dịch vụ của Đồng Nai;
Sau hai năm là thành viên của WTO, đã tạo thêm nhiều cơ hội trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu, huy động nguồn lực từ bên ngoài cho đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng thị trường ngoài nước; 

Việc ban hành và triển khai các cơ chế chính sách của UBND tỉnh, Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển sôi động, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, tạo thuận lợi cho hàng hoá lưu thông và giúp cho công tác QLNN về thương mại phát triển tốt hơn trong những năm còn lại. 

Thương mại Đồng Nai cũng đứng trước những khó khăn như: 

Sự tác động mạnh mẽ của thị trường quốc tế tới thị trường trong nước trong khi sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước và sản phẩm chưa cao; giá xăng dầu và các vật tư, nguyên liệu đầu vào, lương thực, thực phẩm tăng sẽ gây áp lực đến tăng chi phí, mặt khác lãi suất ngân hàng tăng cao, sức mua có xu hướng chững lại ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế; tình hình thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, tỷ trọng trong thu nhập dành cho tiêu dùng lương thực, thực phẩm ngày càng lớn sẽ ảnh hưởng tới tích trữ và tiêu dùng trong lĩnh vực khác, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.


II. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
1. Các chỉ tiêu

Thương mại, dịch vụ  Đồng Nai phấn đấu đạt được các chỉ tiêu sau:

+ Tốc độ tăng trưởng GDP thương mại dịch vụ đạt 16-16,5%/năm;

+ Tốc độ tăng trưởng lưu chuyển hàng hoá bán lẻ đạt 25-30%/năm;


+ Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu phấn đấu đạt từ 25-28%/năm ;

2. Giải pháp thực hiện
2.1 Công tác quản lý nhà nước

 Tổ chức triển khai và giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy hoạch, các cơ chế chính sách đã được UBND tỉnh phê duyệt như:

- Quy hoạch tổng thể phát triển th​ương mại Đồng Nai đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020; 


- Quy hoạch hệ thống các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Đồng Nai đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020; 

- Quyết định ban hành anh mục các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;


- Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 ;
- Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chợ trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai và theo dõi tình hình thực hiện Chương trình phát triển xuất khẩu; Kế hoạch đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu sang thị trường Trung quốc. 

2.2. Phát triển thương mại nội địa.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhanh các ngành dịch vụ chất lượng cao để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng ở các khu công nghiệp, đô thị và nhu cầu của nhân dân.
Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển một số trung tâm thương mại, siêu thị qui  mô lớn, hiện đại theo quy hoạch. Phát triển chợ gắn các điểm dịch vụ cung ứng vật tư sản xuất, mua, bán, nông sản, thực phẩm. Nâng cấp những chợ hiện hữu và đầu tư phát triển chợ vùng sâu, vùng xa. Thực hiện đúng tiến độ các dự án đầu tư xây dựng chợ, Trung tâm thương mại. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng thương mại như chợ, trung tâm thương mại, siêu thị đi đôi với việc xoá bỏ các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Thành phố: 
- Triển khai kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ và tiếp tục theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện các đề án chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn các huyện.
- Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cầu, bình ổn giá cả thị trường; cung cấp thông tin dự báo tình hình thị trường, giá cả, nguồn cung cấp thực phẩm, nông sản trong và ngoài nước cho doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận các nguồn vốn kinh doanh; tổ chức cho doanh nghiệp khai thác nguồn hàng từ các tỉnh. Triển khai các chuyên đề về chống các hành vi : buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, vi phạm về nhãn hiệu hàng hoá, vi phạm kiểu dáng công nghiệp, vi phạm đo lường, chất lượng hàng hoá, đầu cơ nâng giá; Tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động thương mại khác như hội chợ, khuyến mại, quảng cáo thương mại, cạnh tranh không lành mạnh, dích vụ giám định, đại lý, bán hàng đa cấp...  tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động như Hội chợ, triển lãm thương mại, các chương trình giới thiệu sản phẩm mới, hay các chương trình khuyến mại hấp dẫn...
2.2. Phát triển xuất khẩu
Để đạt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trên địa bàn, cần tập trung triển khai các giải pháp như sau:

- Tập trung và đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm chủ lực thuộc nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo và các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh để nâng cao hiệu quả xuất khẩu; xây dựng đề án phát triển các mặt hàng có kim ngạch hiện nay tuy chưa lớn nhưng đang có tốc tộ tăng trưởng cao; thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng và giá trị hàng hoá xuất khẩu đối với các mặt hàng truyền thống.


- Phối hợp với các Hiệp Hội tổ chức doanh nghiệp tham gia khảo sát thị trường, các Hội chợ, tiển lãm. Hỗ trợ các doanh nghiệp có các ngành hàng xuất khẩu chủ lực xây dựng và quản lý, phát triển thương hiệu.
- Tăng cường công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Cung cấp thông tin (hoàn thiện website thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu), tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, tọa đàm cung cấp trao đổi thông tin về thị trường, các rào cản kỹ thuật, tài chính, phổ biến các văn bản pháp luật mới...


- Phối hợp với Ban Quản lý các KCN, Sở KHĐT, Cục thuế, Cục Hải quan định kỳ tiếp xúc và làm việc với các doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn, đại diện cho các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh, tháo gỡ khó khăn những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở/ngành, đồng thời tổng hợp báo cáo những kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và các Bộ, Ngành có liên quan kịp thời xem xét, giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài, các tổ chức XTTM trong và ngoài nước tổ chức các đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước giao lưu gặp gỡ, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, v.v...

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn phù hợp yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế: chống gian lận thương mại, buôn lậu, bán phá giá, các hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ... Tập trung vào các mặt hàng dệt may, thiết bị linh kiện điện tử ...

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm mở rộng thị trường, tập trung khai thác các thị trường xuất khẩu truyền thống và trọng điểm.

- Cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến các doanh nghiệp, tiếp nhận và giải quyết các nhu cầu của các doanh nghiệp kịp thời, thỏa đáng phù hợp với qui định của pháp luật. 

- Cần tập trung ưu tiên phát triển thị trường xuất khẩu, trước hết đối với thị trường Asean, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, EU, Bắc Mỹ… Ngoài ra cần phải quan tâm đến các thị trường tiềm năng như Nga, các nước SNG, các nước thuộc khu vực Châu Phi và Bắc Mỹ;
3. Xúc tiến thương mại

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm. Phối hợp với Cục xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có sản phẩm truyền thống, đặc trưng, thương hiệu mạnh của tỉnh tham gia trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
- Về phát triển thị trường trong tỉnh, tổ chức một số hội chợ triển lãm mang tính định hướng, quy mô và đi vào hội chợ chuyên ngành; chú trọng đến việc mời gọi các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia; hỗ trợ doanh nghiệp có sản phẩm chủ lực tham gia các hội chợ, triển lãm, trưng bày hàng hóa nhằm khai thác thị trường trong tỉnh theo Chương trình Xúc tiến TM-DL hàng năm. Phát triển thị trường ngoài tỉnh, tập trung cho một số mặt hàng như gốm mỹ nghệ, gỗ mỹ nghệ, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, mây tre lá; các mặt hàng công nghiệp chủ lực của Tỉnh tham gia một số cuộc hội chợ triển lãm tại các thị trường lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số tỉnh trong nước.

- Về phát triển thị trường nước ngoài, tổ chức một số hội chợ triển lãm và khảo sát thị trường mục tiêu: thị trường EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản, tiếp tục củng cố thị trường CHLB Đức là cửa ngõ vào thị trường EU về sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản phẩm truyền thống, đặc trưng của Đồng Nai; nâng cao chất lượng tổ chức hội chợ triển lãm và khảo sát thị trường nước ngoài như kết hợp đàm phán, thảo luận và ký kết hợp đồng kinh tế và tiếp xúc các nhà nhập khẩu quan tâm đến mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. 

- Triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2007-2010; triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (Gis) về TM. Hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong việc thiết lập cổng thương mại điện tử và phối hợp quản lý khai thác; áp dụng các giải pháp thích hợp để khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh gia tăng việc sử dụng website. Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Cổng thương mại điện tử; xây dựng thương hiệu; xây dựng sàn giao dịch nguyên liệu, nông sản; giải pháp áp dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh ...

- Phát triển dự án đầu tư trung tâm hội chợ triển lãm của tỉnh tại TP Biên Hòa. Mời gọi các doanh nghiệp tham gia vào việc đầu tư, khai thác cổng thương mại điện tử, tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu (GIS) thương mại. 
- Củng cố quan hệ hợp tác với Sở Công Thương TP HCM, Lâm Đồng; mở rộng quan hệ hợp tác với Sở Công Thương các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; thiết lập quan hệ hợp tác với Trung tâm xúc tiến thương mại tại các tỉnh trong cả nước để trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động XTTM; thiết lập, duy trì quan hệ với Trung tâm trưng bày sản phẩm Việt Nam tại nước ngoài.
3. Một số công tác khác
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thương mại trên địa bàn; Kiểm tra công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo tại các đơn vị thuộc Sở Công Thương; tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện luật Phòng chống tham nhũng, luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí… ; xử lý nghiêm các biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo đúng thời gian cấp phép, nghiêm túc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; Tổ chức các buổi tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới cho cán bộ công chức nhằm hiểu sâu các văn bản thuộc lĩnh vực chỉ đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu công tác; Sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng.
- Triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh vàcủa ngành Công Thương Đồng Nai về phát triển kinh tế nhanh và bền vững sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

III. KIẾN NGHỊ
Từ 01/04/2008, sau khi hợp nhất Sở Công nghiệp và Thương mại - Du lịch thành Sở Công Thương, công tác quản lý Nhà nước về du lịch đã được chuyển giao về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Do vậy, để việc tổ chức thực hiện Chương trình phát triển Thương mại, du lịch, dịch vụ phục vụ các KCN giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định số 908/QĐ - UBND ngày16/04/2007 của UBND tỉnh được thuận lợi, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch phối hợp chặt chẽ sở Công Thương bảo đảm cho Chương trình hoàn thành, đạt được mục tiêu đã đề ra.
Tiếp tục và mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, UBND các huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giữ vững nhịp độ tăng trưởng, phát triển thương mại, dịch vụ Đồng Nai văn minh - hiện đại, đóng góp vào sự phát triển KT - XH của tỉnh, vững bước đi lên trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới./.
	Nơi nhận:

- TTTỉnh ủy;

- UBND Tỉnh;

- Văn phòng tỉnh ủy;

- Sở KH và ĐT; 

- Cục Thống kê;

- Các trung tâm thuộc Sở; CCQLTT;

- Phòng KT các huyện ,TP;

- Lưu KH, VT.
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	Phụ lục 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA
(Từ 2006 đến tháng 6/2008)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chỉ tiêu
	Thực hiện 2005
	Tình hình thực hiện 2006-2008

	
	
	2006
	2007
	Ước 6th/2008
	Tăng 
bình quân 
2006-2007

	
	Tổng mức bán lẻ
	Tăng 
bình quân
	Tổng mức bán lẻ
	Tăng 
bình quân
	Tổng mức bán lẻ
	Tăng 
bình quân
	Tổng mức bán lẻ
	Tăng 
bình quân
	

	
	Tỷ đồng
	%
	Tỷ đồng
	%
	Tỷ đồng
	%
	Tỷ đồng
	%
	%

	Tổng số
	17.364,00
	26,19
	21.089,00
	21,45
	26.421,69
	25,29
	15.498,71
	30,69
	23,35

	Thương nghiệp quốc doanh
	1.851,04
	0,44
	2.150,73
	16,19
	2.450,00
	13,91
	1.319,26
	18,40
	15,05

	Thương nghiệp ngòai quốc doanh
	14.208,96
	32,35
	17.463,27
	22,90
	22.275,54
	27,56
	12.991,65
	32,93
	25,21

	Khu vực có vốn ĐTNN
	1.304,00
	10,35
	1.475,00
	13,11
	1.696,15
	14,99
	1.187,80
	22,25
	14,05



Phụ lục 2
	TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CHƠ GIA ĐOẠN 2006-2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S
T
T
	ĐỊA BÀN
	Chợ đang hoạt động
	Giới thiệu địa điểm
	Xây mới
	Tháo dỡ xây lại
	Sửa chữa nâng cấp
	Di dời qua vị trí mới
	Giải tỏa trắng

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KH
	TH
	KH
	TH
	KH
	TH
	KH
	TH
	KH
	TH
	KH 
	TH

	 
	Toàn tỉnh
	187
	24
	14
	59
	13
	27
	1
	42
	8
	32
	1
	12
	6

	1
	Biên Hòa
	37
	2
	1
	5
	3
	3
	1
	0
	1
	4
	0
	6
	3

	2
	Trảng Bom
	21
	3
	3
	5
	3
	4
	0
	6
	4
	3
	0
	1
	1

	3
	Thống Nhất
	13
	3
	3
	6
	0
	0
	0
	6
	1
	5
	0
	0
	0

	4
	Tân Phú
	11
	2
	1
	6
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	2
	1

	5
	Định Quán
	19
	4
	2
	3
	2
	2
	0
	3
	0
	2
	0
	0
	0

	6
	Long Khánh
	9
	2
	0
	5
	1
	1
	0
	3
	0
	3
	0
	0
	0

	7
	Xuân Lộc
	16
	2
	0
	5
	0
	1
	0
	9
	0
	1
	0
	1
	1

	8
	Vĩnh Cửu
	12
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	4
	0
	1
	0
	0
	0

	9
	Nhơn Trạch
	12
	1
	1
	3
	1
	1
	0
	4
	1
	3
	1
	0
	0

	10
	Cẩm Mỹ
	20
	2
	1
	2
	1
	13
	0
	5
	1
	0
	0
	1
	0

	11
	Long Thành
	17
	2
	1
	18
	1
	0
	0
	1
	0
	9
	0
	1
	0


	Phụ lục 3
	
	
	
	
	
	
	

	TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ 2006-2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	ĐỊA BÀN
	Đầu tư 2005
	Kế họach 2006-2010
	Kế họach 2006-2008
	Kế họach 2009-2010
	Tổng số đang họat động

	
	
	
	
	KH
	Đang triển XD
	Đã hoạt động
	
	

	1
	Thành phố Biên Hòa
	4
	10
	9
	5
	4
	1
	8

	2
	Huyện Trảng Bom
	-
	1
	1
	-
	1
	-
	1

	3
	Huyện Thống Nhất
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Huyện  Tân Phú
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-

	5
	Huyện Định Quán
	-
	 
	-
	-
	-
	1
	-

	6
	Thị xã Long Khánh
	-
	3
	2
	1
	-
	1
	-

	7
	Huyện Xuân Lộc
	-
	3
	-
	-
	-
	3
	-

	8
	Huyện  Vĩnh Cửu
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-

	9
	Huyện Nhơn Trạch
	-
	7
	1
	-
	-
	6
	-

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	11
	Huyện Long Thành
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	 
	Tòan tỉnh
	4
	28
	15
	5
	5
	4
	9


	Phụ lục 4
	
	
	
	
	

	TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU
(Từ năm 2006 đến tháng 6/2008)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	S
T
T
	ĐỊA BÀN
	Đang 
họat động đến 6/2008
	KH 
2006-2010 (đầu tư mới)
	KH 2006-2008
	Ghi chú
(QH bổ sung) 
2006-2008

	
	
	
	
	KH 
(đầu tư mới)
	TH
(đầu tư mới)
	

	1
	Biên Hòa
	56
	15
	5
	1
	1

	2
	Thống Nhất
	28
	5
	4
	3
	1

	3
	Trảng Bom
	41
	8
	6
	6
	3

	4
	Long Thành
	46
	21
	11
	5
	4

	5
	Định Quán
	20
	13
	4
	1
	1

	6
	Cẩm Mỹ
	22
	7
	7
	4
	4

	7
	Vĩnh Cửu
	19
	16
	4
	3
	0

	8
	Tân Phú
	15
	15
	7
	4
	1

	9
	Nhơn Trạch
	22
	15
	7
	6
	1

	10
	Xuân Lộc
	32
	12
	7
	3
	1

	11
	Long Khánh
	23
	9
	5
	4
	0

	 
	Cộng
	324
	136
	67
	40
	17


	Phụ lục 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ TM-DV
Từ  năm 2006 đến tháng 6/2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	HTX
	Dthu
 2005
	2006
	2007
	 6T/2008
	Ước 2,5 năm
	Tăng bình quân (%)

	
	
	
	Tổng Dthu
	Bán lẻ
	Tổng Dthu
	Bán lẻ
	Tổng Dthu
	Bán lẻ
	Tổng Dthu
	Bán lẻ
	Dthu
6T/2008
	DThu 2 năm 
2006-2007

	1
	HTX TMDV Long Biên
	26.973
	26.838
	16.715
	24.845,00
	12.733,00
	14.113,00
	8.064,00
	65.796,00
	37.512,00
	12,54
	-4,03

	2
	HTX TMDV Thanh Bình
	1.092
	1.164
	1.151
	1.237,00
	1.198,00
	540,00
	540,00
	2.941,00
	2.889,00
	-12,34
	6,43

	3
	HTX TMDV Vinh Quang
	4.174
	5.037
	4.789
	7.564,00
	7.092,00
	3.674,00
	3.410,00
	16.275,00
	15.291,00
	9,48
	34,62

	4
	HTX TMDV Tân Biên
	7.180
	8.459
	8.194
	5.482,00
	4.786,00
	3.053,20
	2.984,00
	16.994,20
	15.964,00
	12,75
	-12,62

	5
	HTX TMDV Long Thành
	642
	717
	194
	800
	185
	350,00
	99,50
	1.867,00
	478,50
	-14,84
	11,63

	6
	HTX TMDV Long Khánh
	114
	110
	0
	120
	0
	64,00
	0,00
	294,00
	0,00
	6,67
	2,60

	7
	HTX TMDV Tân Phú
	13.529
	7.205
	5.722
	8.504,00
	7.110,00
	353,00
	241,00
	16.062,00
	13.073,00
	-90,16
	-20,72

	8
	HTX TMDV Minh Hòa
	294
	243
	0
	0
	0
	0
	0
	243,00
	0,00
	#VALUE!
	-100,00

	9
	HTX TMDV Tân Mỹ
	177
	240
	0
	234
	0
	139,00
	0,00
	613,00
	0,00
	13,93
	14,98

	10
	HTX TMDV Lam Sơn
	157
	116
	61
	144
	44
	84,10
	24,40
	344,10
	129,40
	27,42
	-4,23

	11
	HTX TMDV Xuân Tân
	135
	243
	0
	113
	0
	75,00
	0,00
	431,00
	0,00
	31,58
	-8,51

	12
	HTX Tân Long
	428,7
	416
	0
	724
	0
	384,94
	0,00
	1.524,94
	0,00
	6,04
	29,95

	13
	HTX TMDV Bình Đa
	512
	669
	63
	0
	0
	0
	0
	669,00
	63,00
	#DIV/0!
	-100,00

	14
	HTX Thanh niên
	0
	0
	0
	708,5
	0
	383,88
	0,00
	1.092,38
	0,00
	11,27
	#DIV/0!

	15
	HTX 26/3
	0
	0
	0
	0
	0
	76,00
	0,00
	76,00
	0,00
	23,02
	#DIV/0!

	 
	Tổng
	55.407,70
	51.457,00
	36.889,00
	50.475,50
	33.148,00
	23.290,12
	15.362,90
	125.222,62
	85.399,90
	-4,13
	-4,55


	Phụ lục số 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU
(Từ năm 2006 đến tháng 6/2008)

	 

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	TH 2006
	TH 2007
	ƯTH 6 tháng đầu năm 2008
	ƯTH 2,5 NĂM
	Tốc độ phát triển

	
	
	
	
	
	
	
	2006
so với
2005
 (%)
	2007
 so với
 2006
  (%)
	UTH 
6th/2008
so với 6th/2007    (%)
	Tăng BQ 2 năm 2006-2007 (%)

	 I. Xuất khẩu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 A 
	 Giá trị 
	 1000 USD 
	    4.253.660 
	    5.474.466 
	   3.066.500 
	  10.506.117 
	     133,51 
	     128,70 
	        125,47 
	          31,08 

	 
	 DN trung ương 
	 " 
	         109.300 
	          138.483 
	          65.300 
	          257.005 
	       132,64 
	       126,70 
	          124,82 
	            29,63 

	 
	 DN địa phương 
	 " 
	         244.500 
	          312.716 
	        154.900 
	          594.895 
	       125,07 
	       127,90 
	          122,77 
	            26,48 

	 
	 DN đầu tư nước ngoài 
	 " 
	      3.899.860 
	       5.023.267 
	     2.846.300 
	       9.654.217 
	       134,11 
	       128,81 
	          125,59 
	            31,43 

	 B. 
	 Cơ cấu 
	 % 
	               100 
	                100 
	              100 
	                100 
	 
	 
	 
	 

	 
	 DN trung ương 
	 " 
	2,57
	2,53
	2,13
	2,45
	 
	 
	 
	 

	 
	 DN địa phương 
	 " 
	5,75
	5,71
	5,05
	5,66
	 
	 
	 
	 

	 
	 DN đầu tư nước ngoài 
	 " 
	91,68
	91,76
	92,82
	91,89
	 
	 
	 
	 

	 II. Nhập khẩu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 A 
	 Giá trị 
	 1000 USD 
	    4.999.118 
	    6.328.883 
	   4.018.500 
	  13.200.980 
	     119,50 
	     126,60 
	        136,40 
	          23,00 

	 
	 DN trung ương 
	 " 
	           62.800 
	            72.974 
	          39.100 
	          159.482 
	       109,06 
	       116,20 
	          121,95 
	            12,57 

	 
	 DN địa phương 
	 " 
	         125.500 
	          142.192 
	          57.925 
	          302.143 
	       105,71 
	       113,30 
	          122,71 
	              9,44 

	 
	 DN đầu tư nước ngoài 
	 " 
	      4.810.818 
	       6.113.717 
	     3.921.450 
	     12.739.330 
	       120,06 
	       127,08 
	          136,79 
	            23,52 

	 B 
	 Cơ cấu 
	 % 
	               100 
	                100 
	              100 
	                100 
	 
	 
	 
	 

	 
	 DN trung ương 
	 " 
	1,26
	1,15
	0,97
	1,21
	 
	 
	 
	 

	 
	 DN địa phương 
	 " 
	2,51
	2,25
	1,44
	2,29
	 
	 
	 
	 

	 
	 DN đầu tư nước ngoài 
	 " 
	96,23
	96,60
	97,58
	96,50
	 
	 
	 
	 


	Phụ lục số 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU
(Từ năm 2006 đến tháng 6/2008)
Một số mặt hàng chủ yếu của DNĐP

	

	 

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	TH 2006
	TH 2007
	ƯTH 6 tháng đầu năm 2008
	ƯTH 2,5 NĂM
	Tốc độ phát triển

	
	
	
	
	
	
	
	2006 
so với 2005 
(%)
	2007 
so với 2006  (%)
	UTH 
6th/2008
so với 6th/2007    (%)
	Tăng BQ
 2 năm 
2006-2007 (%)

	 
	 Tổng kim ngạch XNK 
	 1000 USD 
	     9.252.778 
	    11.803.349 
	    7.085.000 
	  23.707.097 
	      125,56 
	   127,57 
	     131,44 
	      26,56 

	 A 
	 Xuất khẩu: 
	 " 
	     4.253.660 
	      5.474.466 
	       3.066.500 
	  10.506.117 
	      133,51 
	   128,70 
	     125,47 
	      31,08 

	 
	 DN trung ương 
	 " 
	          109.300 
	            138.483 
	            65.300 
	         257.005 
	        132,64 
	     126,70 
	      124,82 
	       29,63 

	 
	 DN địa phương 
	 " 
	          244.500 
	            312.716 
	          154.900 
	         594.895 
	        125,07 
	     127,90 
	      122,77 
	       26,48 

	 
	 DN đầu tư nước ngoài 
	 " 
	       3.899.860 
	         5.023.267 
	       2.846.300 
	      9.654.217 
	        134,11 
	     128,81 
	      125,59 
	       31,43 

	 
	 Mặt hàng xk chủ yếu của DNĐP: 
	 
	 
	 
	 
	                   -   
	 
	 
	 
	 

	 
	 Hàng mộc 
	 1000 USD 
	            25.500 
	              26.500 
	            16.000 
	           63.024 
	        118,47 
	     103,92 
	      125,10 
	       10,96 

	 
	 Gốm thủ công mỹ nghệ 
	 " 
	              8.056 
	                8.250 
	              4.022 
	           21.228 
	          88,04 
	     102,41 
	        97,62 
	        (5,05)

	 
	 Gìay dép 
	 " 
	            16.200 
	              20.000 
	            14.000 
	           41.558 
	        142,63 
	     123,46 
	      103,15 
	       32,70 

	 
	 Hàng may mặc 
	 " 
	            31.520 
	              32.500 
	            18.000 
	           86.972 
	          84,16 
	     103,11 
	      101,02 
	        (6,85)

	 
	 Gíây vàng mã 
	 " 
	                 210 
	                   270 
	                 234 
	                970 
	          39,92 
	     128,57 
	        95,12 
	      (28,35)

	 
	 Cà phê 
	 Tấn 
	            43.057 
	              43.500 
	            30.000 
	         118.274 
	          95,22 
	     101,03 
	      103,60 
	        (1,92)

	 
	 Cao su 
	 " 
	              1.200 
	                1.580 
	                 800 
	             2.000 
	 
	     131,67 
	      169,85 
	 

	 
	 Mật ong 
	 " 
	              2.750 
	                2.840 
	              2.250 
	             7.828 
	          97,24 
	     103,27 
	      112,16 
	         0,21 

	 
	 Bắp 
	 " 
	                    -   
	                     -   
	                   -   
	                   -   
	 
	 
	 
	 

	 
	 Hạt điều nhân 
	 " 
	              8.500 
	              10.500 
	              4.240 
	           18.589 
	        145,32 
	     123,53 
	        94,45 
	       33,98 

	 
	 Hạt tiêu 
	 " 
	                 420 
	                     -   
	                   -   
	             1.455 
	          40,58 
	             -   
	 
	    (100,00)

	 
	 Hàng xuất khác 
	 1000 USD 
	            19.520 
	              23.500 
	            14.500 
	           49.844 
	        123,36 
	     120,39 
	      126,41 
	       21,86 

	 B. 
	 Nhập khầu: 
	 1000 USD 
	     4.999.118 
	      6.328.883 
	    4.018.500 
	  13.200.980 
	      119,50 
	   126,60 
	     136,40 
	      23,00 

	 
	 DN trung ương 
	 " 
	            62.800 
	              72.974 
	            39.100 
	         159.482 
	        109,06 
	     116,20 
	      121,95 
	       12,57 

	 
	 DN địa phương 
	 " 
	          125.500 
	            142.192 
	            57.925 
	         302.143 
	        105,71 
	     113,30 
	      122,71 
	         9,44 

	 
	 DN đầu tư nước ngoài 
	 " 
	       4.810.818 
	         6.113.717 
	       3.921.450 
	    12.739.330 
	        120,06 
	     127,08 
	      136,79 
	       23,52 

	 
	 Mặt hàng nk  chủ yếu của DNĐP: 
	 
	 
	 
	                   -   
	                   -   
	 
	 
	 
	 

	 
	 Xe gắn máy 
	 chiếc 
	                    -   
	                     -   
	                   -   
	                   -   
	 
	 
	 
	 

	 
	 Xe tải 
	 " 
	                 210 
	                     80 
	                   -   
	                615 
	          51,85 
	       38,10 
	              -   
	      (55,56)

	 
	 Phân bón 
	 Tấn 
	            72.000 
	              63.200 
	            37.000 
	         174.875 
	        109,30 
	       87,78 
	      103,29 
	        (2,05)

	 
	 Vải may mặc 
	 1000 m 
	                    -   
	                     -   
	                   -   
	                248 
	               -   
	 
	 
	    (100,00)

	 
	 Hoá chất công nghiệp 
	 1000 USD 
	                 720 
	                   700 
	                 750 
	             1.829 
	        200,56 
	       97,22 
	      144,79 
	       39,64 

	 
	 Thuốc y tế 
	 " 
	              3.500 
	                4.925 
	              2.150 
	             8.665 
	        116,09 
	     140,71 
	      110,43 
	       27,81 

	 
	 NPL thuốc lá 
	 " 
	            12.000 
	                8.700 
	              7.000 
	           30.712 
	        102,46 
	       72,50 
	      160,92 
	      (13,81)

	 
	 Phụ tùng, MMTBSX 
	 " 
	              1.200 
	                2.200 
	                 950 
	             5.106 
	          40,60 
	     183,33 
	        62,42 
	      (13,73)

	 
	 NPL cho sx 
	 " 
	            40.000 
	              35.500 
	            20.000 
	         111.260 
	          78,03 
	       88,75 
	      132,31 
	      (16,78)


	Phụ lục số 8
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

	(Số liệu căn cứ vào số lượng báo cáo của DN gửi lên Sở )

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	                       Năm
Ttrường
	2006
 (USD)
	2007
(USD)
	Ước
 6th/2008
(USD)
	Tổng công từ 2006 đến 6th/2008
	2005
(USD)
	So sánh (%)
	Tăng BQ 
2 năm 2006-2007

	
	
	
	
	
	
	
	2006/2005
	2007/2006
	

	I
	Châu Mỹ:
	    55.450.271 
	      59.521.991 
	    23.406.148 
	  138.378.410 
	    31.789.243 
	174,43
	187,24
	36,84

	1
	Mỹ
	      48.560.825 
	        52.389.805 
	      19.908.202 
	    120.858.832 
	      25.671.168 
	189,16
	204,08
	42,86

	2
	Canada
	       5.244.166 
	         5.076.558 
	          864.600 
	      11.185.324 
	       4.568.249 
	114,80
	111,13
	5,42

	3
	Mexico
	          937.471 
	         1.355.349 
	       2.215.026 
	       4.507.846 
	          538.224 
	174,18
	251,82
	58,69

	4
	Khác
	         707.809 
	           700.279 
	         418.320 
	      1.826.408 
	      1.011.602 
	69,97
	69,22
	-16,80

	II
	Châu Á:
	    42.699.024 
	      34.160.502 
	    13.667.754 
	    90.527.280 
	    29.044.162 
	147,01
	117,62
	8,45

	1
	Trung Quốc
	       3.841.548 
	         7.356.409 
	       2.419.030 
	      13.616.987 
	       3.193.710 
	120,28
	230,34
	51,77

	2
	Nhật
	      20.665.598 
	        13.736.207 
	       5.745.166 
	      40.146.971 
	      18.423.008 
	112,17
	74,56
	-13,65

	3
	Hàn Quốc
	       5.341.351 
	         1.673.269 
	       1.561.874 
	       8.576.494 
	       2.228.367 
	239,70
	75,09
	-13,35

	4
	Asean
	       7.105.593 
	         6.452.245 
	          966.550 
	      14.524.388 
	          705.218 
	1007,57
	914,93
	202,48

	4,1
	Philippines
	        539.170 
	       3.389.642 
	                  -   
	     3.928.812 
	        110.777 
	486,72
	3059,88
	453,16

	4,2
	Indonesia
	        168.806 
	       1.849.429 
	        758.582 
	     2.776.817 
	          49.200 
	343,10
	3759,00
	513,11

	4,3
	Malaysia
	     5.250.406 
	          781.539 
	          11.520 
	     6.043.465 
	        210.502 
	2494,23
	371,27
	92,68

	4,4
	Singapore
	        925.645 
	          279.820 
	          61.934 
	     1.267.399 
	        327.739 
	282,43
	85,38
	-7,60

	4,5
	Thái Lan
	        221.566 
	          151.815 
	        134.514 
	        507.895 
	            7.000 
	3165,23
	2168,79
	365,70

	8
	Đài Loan
	      3.626.718 
	        3.315.383 
	      2.331.564 
	       9.273.665 
	       2.975.100 
	121,90
	111,44
	5,56

	7
	Ấn Độ
	      1.003.861 
	             13.958 
	                  -   
	       1.017.819 
	            91.472 
	1097,45
	15,26
	-60,94

	9
	Israel
	                  -   
	           954.144 
	         121.038 
	       1.075.182 
	          109.203 
	0,00
	873,73
	195,59

	 
	Khác
	      1.114.355 
	           658.887 
	         522.532 
	      2.295.774 
	      1.318.084 
	84,54
	49,99
	-29,30

	III
	Châu Âu:
	    77.564.752 
	    111.915.316 
	    79.483.370 
	  268.963.438 
	    48.622.306 
	159,53
	230,17
	51,71

	1
	EU
	    76.959.882 
	    111.216.563 
	    79.121.876 
	  267.298.321 
	    47.984.933 
	160,38
	231,77
	52,24

	1,1
	Đức
	   20.435.145 
	     25.244.541 
	   14.024.006 
	   59.703.692 
	     9.718.553 
	210,27
	259,76
	61,17

	1,2
	Anh
	   17.239.218 
	     20.682.074 
	   27.486.764 
	   65.408.056 
	     4.930.427 
	349,65
	419,48
	104,81

	1,3
	Bỉ
	     9.465.216 
	     19.380.748 
	     9.110.130 
	   37.956.094 
	     7.133.486 
	132,69
	271,69
	64,83

	1,4
	Tây Ban Nha
	     8.812.358 
	     16.653.369 
	     6.031.030 
	   31.496.757 
	     2.364.518 
	372,69
	704,30
	165,39

	1,5
	Italia
	     4.715.382 
	       7.148.949 
	     7.777.586 
	   19.641.917 
	     4.867.946 
	96,87
	146,86
	21,18

	1,6
	Hà Lan
	     4.823.227 
	       5.425.181 
	     3.173.094 
	   13.421.502 
	     3.469.447 
	139,02
	156,37
	25,05

	1,7
	Thụy sĩ
	     1.153.970 
	       1.302.457 
	     1.453.304 
	     3.909.731 
	        234.073 
	493,00
	556,43
	135,89

	1,8
	Pháp
	     2.109.643 
	       7.412.091 
	     5.400.048 
	   14.921.782 
	     4.377.467 
	48,19
	169,32
	30,12

	1,9
	Phần Lan
	        589.862 
	       3.353.959 
	     1.041.140 
	     4.984.961 
	     6.385.470 
	9,24
	52,52
	-27,53

	1.1 0
	Công hòa Czech
	        580.045 
	          256.932 
	        809.246 
	     1.646.223 
	        103.124 
	562,47
	249,15
	57,84

	1.1 1
	Romania
	        902.867 
	          803.745 
	        889.384 
	     2.595.996 
	          57.697 
	1564,84
	1393,04
	273,24

	1.1 2
	Bungaria
	        698.930 
	          404.008 
	        303.530 
	     1.406.468 
	          22.654 
	3085,24
	1783,38
	322,30

	1.1 3
	Bồ Đào Nha
	        800.100 
	          830.941 
	        132.478 
	     1.763.519 
	        631.328 
	126,73
	131,62
	14,72

	1.1 4
	Estonia
	     2.082.653 
	          185.950 
	          24.000 
	     2.292.603 
	        123.375 
	1688,07
	150,72
	22,77

	1.1 5
	Khác 
	     1.275.633 
	       1.065.809 
	        733.068 
	     3.074.510 
	     1.782.684 
	71,56
	59,79
	-22,68

	2
	Russia
	                  -   
	                    -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	 
	 
	 

	3
	Na uy
	         233.765 
	             67.147 
	         150.094 
	          451.006 
	          136.128 
	171,72
	49,33
	-29,77

	4
	Ukraine
	         274.910 
	           605.768 
	                  -   
	          880.678 
	          399.490 
	68,82
	151,64
	23,14

	5
	Khác
	           96.195 
	             25.838 
	         211.400 
	         333.433 
	         101.755 
	94,54
	25,39
	-49,61

	IV
	Châu Úc:
	      9.529.699 
	        1.757.607 
	      1.080.310 
	    12.367.616 
	    14.106.638 
	67,55
	12,46
	-64,70

	1
	Úc
	      8.675.980 
	        1.357.257 
	         754.310 
	      10.787.547 
	      11.650.818 
	74,47
	11,65
	-65,87

	2
	Newzealand
	         853.719 
	           400.350 
	         326.000 
	       1.580.069 
	       2.455.820 
	34,76
	16,30
	-59,62

	V
	Châu Phi
	      4.484.116 
	        2.017.448 
	      1.298.668 
	      7.800.232 
	         492.431 
	910,61
	409,69
	102,41

	1
	Nam Phi
	         680.140 
	             42.290 
	           11.260 
	          733.690 
	          127.862 
	531,93
	33,07
	-42,49

	3
	Algeria
	      2.982.497 
	           441.849 
	         143.846 
	       3.568.192 
	          254.798 
	1170,53
	173,41
	31,69

	4
	Ecuador
	         428.720 
	           929.467 
	      1.060.508 
	       2.418.695 
	                  -   
	 
	 
	 

	5
	Ma Rốc
	         264.046 
	           552.957 
	                  -   
	          817.003 
	                  -   
	 
	 
	 

	6
	Khác
	         128.713 
	             50.885 
	           83.054 
	         262.652 
	         109.771 
	117,26
	46,36
	-31,92


PAGE  
31

